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Câu 1:  Vẽ sơ đồ mô tả đường đi của máu trong vòng tuần hoàn nhỏ và vòng tuần

hoàn lớn. Vai trò chủ yếu của tim và hệ mạch trong vòng tuần hoàn máu là gì?


Trả lời

Vòng tuần hoàn lớn: Tân thất trái =&gt; Động mạch chủ -&gt; mao mạch trên

cơ thể -&gt; Tĩnh mach chủ trên (dưới) =&gt; Tâm nhĩ phải

- Vòng tuần hoàn nhỏ: Tâm thất Phải =&gt; ĐMC =&gt; MM phổi =&gt; Tâm nhĩ

 trái

- Vai trò chủ yếu của :

+ Tim: Co bóp tạo áp lực đẩy máu qua các hệ mạch

+ Hệ mạch:  Dẫn máu từ tim (tâm thất) tới các tế bào của cơ thể, rồi từ

các tế bào trở về tim (tâm nhĩ)
Câu 2: a/ Trình bày nguyên nhân gây hại cho hệ bài tiết nước tiểu.

b/ Cần làm gì để bảo vệ hệ bài tiết nước tiểu?

Trả lời

a/ Nguyên nhân gây hại cho hệ bài tiết nước tiểu:

- Do vi sinh vật gây bệnh

- Do thức ăn không hợp lý

- Do uống không đủ nước

- Do làm việc quá tải

b/ Để bảo vệ hệ bài tiết nước tiểu cần :

- Thường xuyên vệ sinh sạch sẽ

- Ăn uống hợp lý

- Không nhịn tiểu quá lâu

Câu 3: Nêu sự ảnh hưởng của da bẩn đến chức năng của da và sức khỏe của con người.

- Hạn chế tiết mồ hôi

- Dễ bị nhiễm khuẩn

- Gây ngứa ngáy

